
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 8 VNEN TUẦN 25
Bài 6: Ôn tập chương III

A.LÝ THUYẾT
- Các em coi kỹ lại phần “ Đọc  kỹ  nội  dung  sau” phần ghi nhớ nhé.

B. LUYỆN TẬP

I. TRẮC NGHIỆM
 1.Trả lời các câu hỏi sau

(1) Thế nào là hai phương trình tương đương?

(2) Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 (a và b là hằng số) là một phương trình bậc nhất? Tìm nghiệm của phương trình theo a và b.

(3) Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý điều gì?

(4) Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải:
(1) Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm.

(2) Phương trình ax + b = 0 (a và b là hằng số) là một phương trình bậc nhất khi a ≠ 0
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(3) Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý tìm điều kiện xác định của phương trình, tức là mẫu số ≠ 0

(4) Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số ;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết ;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

2 (Toán 8 VNEN Tập 2)
(Câu 1) Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

[image: image2.png]



Lời giải: Các phương trình A, D là phương trình bậc nhất một ẩn.

(Câu 2) [image: image3.png]R | —



 là nghiệm của phương trình:

A. 2x + 1 = 0;

B. 3x - 2 = x - 1 ;

C. 2x - 1 = x;

D. x2 = 1

Lời giải: Thay [image: image4.png]R | —



 vào các phương trình, phương trình nào thỏa mãn thì x = là nghiệm của phương trình đó

Đáp án: B

(Câu 3) Điền vào chỗ trống (...) để có mệnh đề đúng:

a) Phương trình - 5x - 1 = 0 có tập nghiệm là......

b) Phương trình 9x2 + 16 = 0 có tập nghiệm là......

c) Phương trình 2(x - 1) = 2(x +1) có tập nghiệm là......

d) Phương trình (x+2)2 = x2 + 4x + 4 có tập nghiệm là........

Lời giải: a) Phương trình - 5x - 1 = 0 có tập nghiệm là [image: image5.png]



b) Phương trình 9x2 + 16 = 0 có tập nghiệm là S = ⊘
c) Phương trình 2(x - 1) = 2(x +1) có tập nghiệm là S = ⊘
d) Phương trình (x+2)2 = x2 + 4x + 4 có tập nghiệm là vô số nghiệm

(Câu 4) Phương trình [image: image6.png]x+9 2(x+9) _x+9
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 có tập nghiệm là:

A. S = { 6 } ;

B. S = { 3 } ;

C. S = { - 7 } ;

D. S = { - 9 }

Lời giải: Ta có:
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { - 9}

Đáp án: D

(Câu 5) Nối phương trình với những giá trị là nghiệm của nó:

[image: image8.png]B.x(2x-1)=2x

l C.x2-3x+2=0

l D.2(x+ 1) = 3x(x





Lời giải
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(Câu 6) Ghép mỗi phương trình với điều kiện xác định tương ứng:
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 Lời giải:
[image: image11.png]



II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

1 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của phương trình đó không.

a) 4x - 1 = 3x - 2 ;

b) x + 1 = 2(x - 3) ;

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:
a) 4x - 1 = 3x - 2

⇔ 4x - 3x = - 2 + 1

⇔ x = - 1

Vậy x = - 1 là nghiệm của phương trình

b) x + 1 = 2(x - 3)

⇔ 1 + 6 = 2x - x

⇔ x = 7

Vậy x = - 1 không phải là nghiệm của phương trình

c) 2(x + 1) + 3 = 2 - x

⇔ 2x + x = 2 - 3 - 2

⇔ 3x = - 3

⇔ x = - 1

Vậy x = - 1 là nghiệm của phương trình

2 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Các cặp phương trình sau có tương đương không? Tại sao?
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Lời giải:
a) |3x−5| = - 1 và 3x - 5 = - 1

Ta có:

|3x−5| = - 1 ⇔ 3x - 5 = - 1 hoặc 3x - 5 = 1 ⇔ [image: image13.png]S



 hoặc x = 2

3x - 5 = - 1 ⇔ [image: image14.png]S




⇒ tập nghiệm của phương trình là S = {0; 2; - 2}

b) [image: image15.png]x2+1=0va L
x+1
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Ta có: x2 + 1 = 0 ⇔ x2 = - 1 ⇔ phương trình vô nghiệm

[image: image16.png]



Điều kiện xác định của phương trình là x ≠ 0 suy ra phương trình vô nghiệm

Vậy x2 + 1 = 0 và [image: image17.png]


 là hai phương trình tương đương.

c) x(x2 - 4) = 0 và x(x - 2) = 0

Ta có: x(x2 - 4) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x2 - 4 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2 hoặc x = - 2

⇒ Tập nghiệm của phương trình là S = {0; 2; - 2}

Ta có: x(x - 2) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x -2 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2

⇒ Tập nghiệm của phương trình là S' = {0; 2}

Vậy x(x2 - 4) = 0 và x(x - 2) = 0 không phải là hai phương trình tương đương.

d) [image: image18.png]Lyv1=x-Lvax+e=6x-1
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Ta có:
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Ta có: 2x + 6 = 6x - 1 ⇔ 6x - 2x = 6 + 1 ⇔ 4x = 7 ⇔ [image: image20.png]IS




Vậy [image: image21.png]1x+1:x-—
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 và 2x + 6 = 6x - 1 là hai phương trình tương đương.

e) 3x + 4 = x - 2 và 2x = - 6

Ta có: 3x + 4 = x - 2 ⇔ 3x - x = - 2 - 4 ⇔ 2x = - 6 ⇔ x = - 3

2x = - 6 ⇔ x = - 3

Vậy 3x + 4 = x - 2 và 2x = - 6 là hai phương trình tương đương.

3 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Giải các phương trình:
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Lời giải:
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4 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Giải các phương trình:

a) 3x - 2 = 2x - 3 ;

b) 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x) ;
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Lời giải:
a) Ta có: 3x - 2 = 2x - 3 ⇔ 3x - 2x = - 3 + 2 ⇔ x = - 1

b) Ta có: 5 - (x - 6) = 4(3 - 2x) ⇔ 5 - x + 6 = 12 - 8x ⇔ 7x = 1 ⇔ [image: image25.png]Q=




c) Ta có:
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d) Ta có:
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5 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Giải các phương trình:

a) (x - 3)(2x + 1)(4 - 5x) = 0 ;

b) 2x3 - 5x2 + 3x = 0 ;

Lời giải:
a) Ta có: (x - 3)(2x + 1)(4 - 5x) = 0

⇔ x - 3 = hoặc 2x + 1 = 0 hoặc 4 - 5x = 0
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Vậy tập nghiệm của phương trình là [image: image29.png]S={3;-
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b) Ta có: 2x3 - 5x2 + 3x = 0

⇔ x(2x2 - 5x + 3) = 0

⇔ x = 0 hoặc 2x2 - 5x + 3 = 0

⇔ x = 0 hoặc (x - 1)(2x - 3) = 0

⇔ x = 0 hoặc x - 1 = 0 hoặc 2x - 3 = 0

⇔ x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = [image: image30.png]| W




Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {0;1;[image: image31.png]| W



}.

7 ( Toán 8 VNEN Tập 2)
Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Lời giải:
Gọi số tuổi năm nay của Phương là x (tuổi) (x > 0)

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương nên số tuổi của mẹ là 3x (tuổi)

Theo bài ra, 13 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi Phương nên ta có phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13)

Giải phương trình ta được x = 13

Vậy năm nay Phương 13 tuổi.

8 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Hai xe máy khởi hành cùng một lúc là A đến B, vận tốc của hai xe hơn kém nhau 8km/h. Sau 4 giờ 15 phút xe máy thứ nhất đã đến B, xe máy thứ hai còn cách B một khoảng bằng [image: image32.png]| -



 quãng đường. Tính vận tốc mỗi xe và quãng đường AB.

Lời giải:
Gọi vận tốc xe của xe thứ nhất là x (km/h)

Vận tốc của xe thứ hai là: x - 8 (km/h) (x > 8)

Sau 4 giờ 15 phút = [image: image33.png]17



 giờ, xe thứ nhất đi được quãng đường là: [image: image34.png]17



x (km)

Sau 4 giờ 15 phút, xe thứ hai đi được quãng đường là: [image: image35.png]17



(x - 8) (km)

Vì khi xe máy thứ nhất đã đến B, xe thứ 2 còn cách B [image: image36.png]


 quãng đường nên ta có phương trình
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Giải phương trình ta được x = 48

Vậy vận tốc xe thứ nhất là 48 km/h, vận tốc xe thứ hai 40 km/h

10 (Toán 8 VNEN Tập 2)
Cho tam giác ABC có AB = AC = 8 cm; BC = 6 cm. Từ điểm M trên cạnh AB kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại điểm N. Xác định vị trí của M trên AB để BM = MN = NC. Tính độ dài BM.

Lời giải:
[image: image38.png]



Ta có hình vẽ trên.

Gọi BM = MN = NC = x ⇒ AM = AN = 8 - x

Ta có:

[image: image39.png]AM MV
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TUẦN 25 PHẦN HÌNH HỌC
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
A.B. Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức
1 (Toán 8 VNEN Tập 2)
a) Cho Δ ABC và Δ A'B'C' như hình 41. Chứng tỏ Δ ABC ∼ Δ A'B'C'
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Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải

Lời giải:
Lấy E trên AB sao cho AE = A'B'. Từ E kẻ đường thẳng song song với BC cắt Ac tại F.

Suy ra: Δ AEF ∼ Δ ABC và [image: image41.png]


 (hai góc đồng vị).

Do [image: image42.png]A'B'C' = ABC



 ( giả thiết) nên [image: image43.png]



Vì vậy Δ AEF = Δ A'B'C' [image: image44.png]AE=AB;4EF=A'B'C’





Nên Δ AEF ∼ Δ A'B'C'

Từ (1) và (2) suy ra Δ ABC ∼ Δ A'B'C'.

b. Ghi nhớ: Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

c) Trong các tam giác dưới đây (h.42), những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau? Hãy giải thích.
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Lời giải:

Trong hình 42a và 42 c( Đã giải)
Trong hình 42d và 42e.

Δ A'B'C' có [image: image46.png]4'=700: B' =600 = C'= 500





Δ D'E'F' có [image: image47.png]=500= D'=700





Vì Δ A'B'C' và Δ D'E'F' có [image: image48.png]


 nên Δ A'B'C' ∼ Δ D'E'F.

2 (Toán 8 VNEN Tập 2)
a) Cho ABC và A'B'C' đồng dạng có đường cao tương ứng là AH và A'H' như hình 43. Gọi tỉ số đồng dạng của hai tam giác là k. Chứng minh: [image: image49.png]
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Lời giải:
[image: image51.png][ wmom
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Phần b,c,d đọc kỹ nội dung ( xem sách hướng dẫn)
C. Hoạt động luyện tập
1 (Trang 75 Toán 8 VNEN Tập 2)
Trong hình 44 cho biết AB = 3cm; AC = 4,5cm và [image: image52.png]



[image: image53.png]Hinh 44




a) Trong hình vẽ này có bao nhiêu tam giác? Có cặp tam giác nào đồng dạng với nhau không?

b) Hãy tính các độ dài x và y (AD = x, DC = y).

c) Cho biết thêm BD là tia phân giác của góc B. Hãy tính độ dài các đoạn thẳng BC và BD.

Lời giải:
a) Trong hình vẽ có tất cả 3 tam giác

Δ ABD và Δ ACB có góc A chung, [image: image54.png]



Suy ra Δ ABD ∼ Δ ACB.

[image: image55.png]



b) Theo câu a) Δ ABD ∼ Δ ACB nên ta có:

[image: image56.png]


 ⇔ x = 2 ⇒ y = 4,5 - 2 = 2,5.

c) * BD là tia phân giác của góc B nên ta có:

[image: image57.png]


 ⇔ BC = 3,75

* Δ ABD ∼ Δ ACB nên ta có:
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 ⇔ BD = 2,5

2 (Trang 75 Toán 8 VNEN Tập 2)
Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k.

Lời giải:
[image: image59.png]



Ta có: Δ ABC ∼ Δ A'B'C' nên: [image: image60.png]ABC




và [image: image61.png]



Δ ABD và Δ A'B'D' có [image: image62.png]"B'C'VA BAD

ABC





Suy ra Δ ABD ∼ và Δ A'B'D'.

[image: image63.png]



Hay nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k.

3 (Trang 75 Toán 8 VNEN Tập 2)
Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình 45 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hình thang (AB // CD); AB = 12,5cm, CD = 28,5cm; [image: image64.png]
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Lời giải:
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